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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH 
CHO HỌC SINH LỚP 2”

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ
Ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi, là ngôn ngữ thứ hai của nhiều nước trên thế giới, là công cụ để hòa nhập với thế giới. Trong quá trình học ngoại ngữ, vai trò của từ vựng hết sức quan trọng vì nó là phương tiện dùng để diễn đạt ý tưởng, đồng thời nó cũng là cầu nối giữa các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Vì vậy, việc học và rèn luyện kĩ năng sử dụng từ vựng là yếu tố hàng đầu trong việc truyền thụ và tiếp thu ngôn ngữ.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc đọc và ghi nhớ cũng như sử dụng vốn từ vựng của học sinh Tiểu học còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với học sinh lớp 2. Bởi các em rất hiếu động, ham hiểu biết cái mới, song lại chóng chán với những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính vì vậy, giáo viên cần phải có những đổi mới về phương pháp dạy học để làm sao phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, giúp các em nắm chắc kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cơ bản, hiểu và nhớ từ vựng lâu hơn cũng như sử dụng được từ vựng vào trong câu theo từng ngữ cảnh, đồng thời giúp các em có hứng thú học tập, tích cực chủ động chiếm lĩnh nội dung kiến thức của môn học. Bên cạnh đó, cùng với những trang thiết bị hiện đại chúng ta có thể áp dụng, sáng tạo để đưa ra nhiều cách dạy từ vựng thú vị, hiệu quả và hấp dẫn, tạo ra một sân chơi đa dạng nhiều màu sắc bằng tiếng Anh cho học sinh.
Xuất phát từ những lí do trên, để góp phần vào việc giúp giáo viên có thể lựa chọn được các phương pháp dạy từ vựng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn tiếng Anh, đồng thời giúp học sinh học từ vựng hiệu quả hơn nên tổ 2-3 chúng tôi đã chọn và thực hiện chuyên đề “ Một số giải pháp dạy và học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 2”.
              II. MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ
Học sinh có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói đối với học sinh lớp 2.
Có kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng; thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới.
Có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và trân trọng nền văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc mình.
III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
1.1. Về phía nhà trường
Sở và Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp dạy học môn tiếng Anh cho giáo viên.
Nhà trường đã bố trí một phòng bộ môn tiếng Anh, các phòng học khác đều có tivi bảo đảm cho việc dạy và học thuận lợi. Đồng thời Ban giám hiệu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo viên tiếng Anh tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhà trường đã trang bị đầy đủ tranh, ảnh, đồ dùng dạy học cho môn tiếng Anh, như: flash card, tranh tình huống,…
1.2. Về phía giáo viên
Các giáo viên tiếng Anh trong trường và cụm cũng thường xuyên dự giờ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, trau dồi kiến thức kĩ năng.
Giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức trong các tiết học.
Giáo viên biết sử dụng và khai thác tốt nguồn tư liệu dạy học qua mạng Internet giúp bài giảng thêm phong phú, sinh động.
Giáo viên có chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ châu Âu.
1.3. Về phía học sinh
Học sinh thích thú, chủ động và tích cực tiếp thu bài, hợp tác tốt với bạn trong các hoạt động học tập.
Cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở việc học của con em mình và chuẩn bị đầy đủ sách vở cho các em.
          2. Khó khăn
Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hành nghiêm túc, có không ít học sinh chỉ học qua loa theo hình thức đối phó nên không khắc sâu được từ vựng, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều.  
Học sinh tiểu học rất hiếu động, sự tập trung vào bài học của các em chưa cao, vì vậy giáo viên cần phải thường xuyên thay đổi các phương pháp dạy học để thu hút sự chú ý của các em vào bài học.
Đa số cha mẹ học sinh quan tâm tới việc học tiếng Anh của con em mình nhưng không có đủ kiến thức để giúp đỡ, kèm cặp các em ở nhà.
IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
1. Giải pháp 1: Sử dụng tranh ảnh (Flashcard)
Đây là một cách thông dụng nhưng lại đem lại hiệu quả rất cao trong việc giới thiệu và học từ vựng. Giúp học sinh học được từ, nhớ từ thông qua tranh ảnh.
Giáo viên chuẩn bị các hình ảnh về từ vựng có liên quan đến chủ đề bài học trình bày cho học sinh xem sau đó cho học sinh đoán từ trong tiếng Anh.
Công dụng của việc sử dụng tranh: Dùng tranh để dạy từ, nhìn tranh đoán từ, nhìn tranh hoàn thành ô chữ, nhìn tranh nối từ, nhìn tranh điền từ vào chỗ trống, nhìn tranh để sắp xếp chữ cái thành từ, nghe đọc và vẽ tranh, nhìn tranh ôn từ thông qua mẫu câu.
Ví dụ: Sử dụng hình ảnh ở Unit 4: Animalsl – Grade 2
Khi dạy các từ “duck, goat, pig, cow” ở Unit 4: Animalsl – Grade 2, page 28.
Giáo viên đưa bức tranh về con vịt ra và hỏi các em “What animal is this?” các em sẽ biết ngay đó là con vịt và giáo viên giới thiệu từ “duck”. Tương tự, bằng phương pháp này giáo viên dạy các từ còn lại.
2. Giải pháp 2: Thông qua hành động (TPR)
TPR là một loại hình học từ vựng mà giáo viên thường xuyên sử dụng trong các tiết học, thông qua ngôn ngữ hình thể học sinh dễ dàng hiểu được nghĩa của từ vựng mà giáo viên muốn truyền đạt, các em có thể nói và làm theo, điều này giúp các em nhớ nghĩa bền hơn, lâu hơn cũng như khắc sâu được kiến thức hơn. 
Có rất nhiều từ và cụm từ chúng ta có thể dạy và học thông qua hình thức TPR giúp các tiết học Tiếng Anh trở lên sôi nổi hấp dẫn.
Ví dụ: Unit 1: Feelings. Lesson 1 - Grade 2
Giáo viên dùng hành động thực tế của mình để minh họa cho bài giảng của mình để dạy các từ như:
+ Happy: vui (diễn tả cảm xúc vui và cùng lúc đọc từ).
+ Sad: buồn (diễn tả cảm xúc buồn và cùng lúc đọc từ).
+ fine/ ok: khỏe (diễn tả cảm xúc lúc đó mình khỏe và cùng lúc đọc từ).
+ Great: tuyệt vời (diễn tả cảm xúc lúc đó mình thật tuyệt vời và cùng lúc đọc từ).
3. Giải pháp 3: Thông qua các bài hát, chant, video
Sử dụng video, các bài hát, bài chant rất hiệu quả trong việc học và giới thiệu từ vựng. Đôi khi các em chỉ cần thuộc bài hát, bài chant là các em đã có một vốn từ vựng tương đối. Thông qua các bài hát, các em cũng có thể hệ thống lại vốn kiến thức đã hoặc vừa được học. Phương pháp này giúp các em học từ một cách tự nhiên, thoải mái mà không bị ép là mình phải học. Với phương pháp này giáo viên cần đầu tư thời gian để tìm trên các trang mạng những bài hát, chant, những video phù hợp với nội dung bài học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Sử dụng phương pháp này để dạy và củng cố từ vựng rất hiệu quả.
Bên cạnh, các bài hát có sẵn thì giáo viên cũng có thể tự sáng tác những bài hát trên nền nhạc quen thuộc có liên quan tới bài học để giúp học sinh nhớ từ vựng nhanh hơn và tiết học cũng trở nên sinh động, vui nhộn với học sinh hơn.
Ví dụ: Unit 9: Classroom Activities – Lesson 3 – Grade 1 
Để giúp học sinh có thể ghi nhớ từ vựng về các ngày trong tuần, giáo viên có thể viết một bài hát dựa trên nền nhạc bài “Kìa con bướm vàng” để dạy các em.
“Monday, Tuesday. Monday, Tuesday
Wednesday. Wednesday
Monday, Tuesday. Monday, Tuesday
Wednesday. Wednesday
Thursday, Friday. Thursday, Friday
Saturday. Saturday
Thursday, Friday. Thursday, Friday
Saturday. Saturday”
4.  Giải pháp 4: Kiểm tra, củng cố từ vựng thông qua trò chơi
Tuỳ vào từng nội dung bài học và điền kiện thời gian mà giáo viên có thể lựa chọn cách thức kiểm tra, củng cố từ vựng cho phù hợp. Giáo viên có thể thực hiện kiểm tra từ vựng trong phần kiểm tra bài cũ, warm up hoặc khi vừa dạy từ vựng xong. Giáo viên còn có thể cho học sinh thực hành thêm nhằm mục đích ôn tập, củng cố lại các nội dung hoặc từ vựng mà các em đã được học bằng cách tổ chức các trò chơi nhỏ như sau:
4.1. Secret box (Hộp bí mật)
- Mục đích: trò chơi này giúp cho học sinh thực hành ôn tập, nhớ và nói lại các từ đã được học trước đó; kích thích sự sáng tạo, tập trung cho học sinh. Học sinh được luyện tập nói, phát âm rõ ràng, chính xác các từ đã học.
- Cách thực hiện:
+ Tạo hộp bí mật, trong hộp sẽ có các bức tranh minh họa cho từ vựng cần ôn tập.
+ Một học sinh lên chọn một bức tranh trong hộp bí mật (không cho những học sinh khác thấy nội dung của tranh) và dùng hành động để diễn tả, các học sinh khác nhìn và đoán từ liên quan đến nội dung bức tranh. Tiếp tục cho đến hết các bức tranh trong hộp.
4.2. What picture/word is missing? (Bức tranh nào bị mất)
- Mục đích: trò chơi này giúp cho học sinh luyện trí nhớ, tạo sự tập trung, thực hành ôn tập và nhớ từ ngay trên lớp một cách hiệu quả. Học sinh được luyện tập nói, phát âm rõ ràng, chính xác các từ đã học.
- Cách thực hiện:
+ Giáo viên trình chiếu hoặc dán các từ vựng/bức tranh minh họa các từ cần ôn tập trên bảng.
+ Cho học sinh ghi nhớ thứ tự các tranh/từ trong vòng 10 giây.
+ Giáo viên làm biến mất đi một trong các tranh/từ và yêu cầu học sinh phải nhớ, đoán và nói được tranh/từ đó.
4.3. Point to the picture (Chỉ  tranh)
- Mục đích: Trò chơi này nhằm ôn tập cũng cố lại từ vựng và cấu trúc câu đã học trong bài. Giúp học sinh có cơ hội được làm việc nhóm và cùng nhau luyện nói, phản xạ tiếng Anh.
- Cách tiến hành:
+ Tùy vào số lượng học sinh của mỗi lớp mà giáo viên chia lớp thành các nhóm phù hợp hoặc có thể chơi chung cả lớp. Giáo viên cung cấp tranh đã chuẩn bị cho các nhóm hoặc treo tranh ở các góc của lớp.
+ Mỗi nhóm tự cử ra một người làm nhóm trưởng để điều hành.
+ Nhóm trưởng có nhiệm vụ đọc to các từ, thành viên trong nhóm sẽ nhanh chóng chỉ vào tranh trên bàn và đọc to nhắc lại từ đó. (Thực hiện cho đến khi hoàn thành hết các tranh)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA
Unit 1: Feelings
Lesson 1 Parts A, B C
		  I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:
		  1. Knowledge:
	  - Identify and use descriptive adjectives to impress their feelings
	  - Talk about how they feel. 
		  - Vocabulary: happy, sad, fine/ ok great.
		  - Sentence pattern: How are you? I’m (happy).
		  2. Skills: Listening, speaking and reading.
		  3. Attitude /Quality:
		  - Kindness: support their friends to complete the learning tasks.
		  - Diligence: focus on the lesson and work hard to complete all the tasks.
		  - Honesty: play fair.
		  - Accountability: appreciate kindness, diligence, and honesty.
		  4. Competence:
		  - Self-control and independent learning: Identify and use descriptive adjectives to impress their feelings.
		  - Communication and collaboration: work in pairs/ groups to talk about how they feel.
		  - Critical thinking and creativity: learn how to talk about how they feel.
		  II. Materials 
		  - Textbook: Student Book p.10
		  - Flashcards: 4 pictures in parts A
		  - Audio: track 12, 13, 14
 	  III. Teaching procedures:

	A. Warm up
	Assessment tools

	“Sing and Dance”
- Play “Hello” song (from YouTube) and make gestures following the lyrics, have students stand up and make the gestures.
- Lead in the new lesson: Unit 1: Feeling – Lesson 1(part A, B, C)
	
1. - Observation 


	B. Presentation
	Assessment tools

	Activity 1: A - Listen and point. Repeat. CD1-Track 12: 
- Show the picture (one by one) and ask How is he/ she?
- Have students listen audio and repeat new words after the teacher (group/Individual.)
- Teacher uses TPR and do actions with 4 words: happy, sad, fine/ok and great.  
- Have students do actions and repeat after the teacher.
- Arrange the flashcards on the four corners of the class, play audio, liten, point to each flashcard and repeat.
- Play audio again and have students listen, point and repeat several times. 
- Call two pairs listen, point and repeat.
- Comment and congratulation.
* Play “ Heads up. What is Missing? 
- Divide the class into 3 groups. 
- Arrange the flashcards on the board and remove one card when students are not looking. 
- One student from each team calls out the missing flashcard.
	

2. - Observation 
· Q&A
3. - Game
- Self-assessment

	C. Practice
	Assessment tools

	Activity 2: B. Listen and point. CD1-Track 13: 
- Have pupils look at the picture and answer the questions: Who are they? Where are they?
- Introduce the situation. Bill and Kim are greeting each other…
- Play audio and have students listen and look at the picture.
-   - Play audio again. Have students listen and point.
-   - Call two pupils go to the board and point.
-  - Teacher uses TPR to guide pupils in learning sentence pattern. How are you? I’m _____.
- Have students work in pairs (1’)
- Call two pairs come to the board, ask and answer with your partner.
- Comment and congratulation.
	
· Observation 
· Q&A
· Self-assessment


	D. Production
	Assessment tools

	      Activity 3: C – Sing (chant).  
- Have pupils look at the board.
- Read the lyrics.
- Teacher makes model.
- Teacher and pupils do actions. (two times)
- Play audio and have students listen, sing along, and do the actions.
- Have students work in group of four. (1’)
- Call two groups come to the board and present the chant.
- Comment and congratulation.
* Mario playing game.
- Say the rule.
- I have eight questions.
- Whole class look, read or listen to the questions and choose the correct answer A, B or C.
- Each question has 10 seconds to answer
- Students rotate the flower to choose the correct answer. 
	
· Observation 
· Q&A
· Keys


	E. Application

	- Ask students to answer the following questions
1. What have you learnt from the lesson today?
- Remind students to do exercises in the workbook and to prepare for the next lesson (unit 1: Feeling - Parts D, E -  page 11).



ADJUSTMENTS (if necessary):
………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………….…...………………………………………….…..………………………………..……………………………………………….…………………………………..
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
Tích cực thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho giáo viên.
Thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi, thảo luận cùng tháo gỡ các khó khăn trong quá trình giảng dạy.
2. Đối với tổ chuyên môn
Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, trao đổi về các phương pháp dạy học.
3. Đối với giáo viên
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy dành cho giáo viên tiếng Anh tiểu học.
Bản thân mỗi giáo viên cần thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đọc thêm các sách, tài liệu, học hỏi trên mạng Internet cũng như từ các đồng nghiệp để đúc kết thêm được kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Yêu thương, tôn trọng học sinh; luôn tìm tòi và áp dụng các phương pháp, hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp để tạo sự hấp dẫn, thích thú cho học sinh đối với môn tiếng Anh, để mỗi ngày đi học là một ngày vui.
4. Thời gian áp dụng
Từ tháng 9 năm 2024, giáo viên tiếng Anh trong trường có thể vận dụng và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện từng khối, lớp mình giảng dạy.
VI. KẾT LUẬN
Sau khi tổ nghiên cứu chuyên đề “Một số  giải pháp  dạy và học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 2” chúng tôi đã rút ra được một số kết luận sau:
Trong quá trình dạy tiếng Anh cho học sinh, việc dạy, củng cố và kiểm tra từ vựng tuy chiếm lượng thời gian không nhiều song lại có vai trò hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho học sinh nắm vững và sử dụng đúng ngôn ngữ sau này.
Giáo viên cần nắm chắc đặc điểm, những ưu nhược điểm của các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng nội dung bài học, đối tượng học sinh nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình giảng dạy.
Áp dụng việc đổi mới các phương pháp dạy từ vựng một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp thì chắc chắn chất lượng dạy học môn học sẽ ngày càng được nâng cao, giúp học sinh nắm chắc kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cơ bản, hiểu và nhớ từ vựng lâu hơn cũng như sử dụng được từ vựng vào trong câu theo từng ngữ cảnh, đồng thời giúp các em có hứng thú học tập, tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức của môn học.
Khi tổ chức trò chơi học tập để ôn luyện và kiểm tra từ vựng, chúng ta cần phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện cơ sở vật chất của trường lớp và thời gian trong từng tiết học mà lựa chọn hoặc thiết kế trò chơi phù hợp.
Phát triển cho học sinh các năng lực: giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo. Phẩm chất: chăm chỉ yêu thích học môn tiếng Anh.
Trên đây là phần lý thuyết chuyên đề “Một số phương pháp dạy và học từ vựng tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 2”. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường để chuyên đề được hoàn thiện hơn và có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn!

          TỔ KHỐI TRƯỞNG                      DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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